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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Đ 

THÀNH PHỐ N 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 157/2023/HS-ST 

Ngày: 28/6/2023      

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Đ, THÀNH PHỐ N 
 

-Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Quản Văn Tiến 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Nguyễn Hải Phùng 

                                                       Bà Nguyễn Minh PH 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệp Anh - Thư ký Tòa án 

nhân dân quận Đ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đ tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị 

Thu Hiền- Kiểm sát viên 

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đ xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 151/2022/HSST ngày 31 tháng 5 năm 2023; Theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 142/2023/QĐXX-HS ngày 14/6/2023, đối với bị 

cáo: 

Phạm Văn L, sinh năm 1989; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn 2, xã H, thành 

phố H1, tỉnh H1; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: Lớp 7/12; Con ông Phạm 

Văn K và bà Dương Thị G; Vợ: Nguyễn Thị T (Đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 

2008; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 16/02/2006, Tòa án nhân dân thành 

phố HL, tỉnh QN xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 

36 tháng về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 

quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999; Danh bản, chỉ 

bản; Số 271 ngày 21/4/2023 do Công an quận Đ lập; Tạm giữ, tạm giam: Không; 

Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên 

tòa. 

Bị hại:  

- Chị Hà Thị H, sinh năm 1996; Trú tại thôn V, xã TL, huyện M, thành phố N 

(chủ cửa hàng PN). Vắng mặt. 

- Anh Lê Tuấn A, sinh năm 1988; Trú tại phố K, phường Q, quận H, thành 

phố N (chủ cửa hàng B). Vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phạm Văn K, sinh năm 1963; 

Trú tại thôn 2, xã H, thành phố H1, tỉnh H1. Vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo Phạm Văn L bị Viện kiểm sát nhân dân quận Đ truy tố về hành vi phạm 

tội như sau: 

Do không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại muốn có tiền, nên Phạm Văn L 

đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Khoảng sáng ngày 23/11/2022, Phạm Văn L 

điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave S, biển kiểm soát 14S1- 4680 đi một 

mình từ H1 đến N với mục đích trộm cắp tài sản trong các cửa hàng bán quần áo. 

Khoảng 12 giờ 00 phút cùng ngày, L vào cửa hàng quần áo PN có địa chỉ tại phố B, 

phường L, quận Đ, thành phố N do chị Hà Thị H làm chủ. Lúc này, tại cửa hàng có 

chị Lê Thị QH là nhân viên bán hàng, L đi vòng quanh trong cửa hàng, vào dãy treo 

quần áo bên tay phải lấy 02 chiếc quần âu rồi đi vào phòng thử đồ số 01 để thử. Sau 

khi thử xong L đi ra dãy để đồ quần áo ở giữa cửa hàng và nói chị H lấy 03 chiếc 

quần dài kaki để L thử. Sau khi được chị H đưa 03 chiếc quần dài kaki, L mang vào 

phòng thử đồ số 01 rồi cất giấu 03 chiếc quần kaki vào trong người và kéo khóa áo 

khoác ngoài lên để che giấu rồi đi ra ngoài cửa hàng. Sau khi chiếm đoạt được tài 

sản, L cất giấu 03 chiếc quần kaki vừa trộm cắp được vào cốp xe máy rồi tiếp tục di 

chuyển đi tìm cửa hàng khác để trộm cắp.  

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, L vào cửa hàng bán quần áo B có địa chỉ tại 

số nhà 505 đường T, phường XN, quận TX, N do anh Lê Tuấn A làm chủ. Lúc này, 

tại cửa hàng có chị Ngô Hoàng T là nhân viên của cửa hàng. Cũng với thủ đoạn 

tương tự, L đã giả vờ mang 04 chiếc quần dài vào phòng thử đồ rồi trộm cắp 02 

chiếc quần bò bằng cách mặc lồng lên nhau rồi đi ra ngoài cửa hàng điều khiển xe 

máy bỏ đi. Đến khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, khi L đang điều khiển xe máy 

trên đường về H1, khi đi đến khu vực trước đường C, phường LB, quận LB, N thì 

bị tổ công tác Y1 - 141 của Công an thành phố N kiểm tra, phát hiện bắt giữ. 

Vật chứng của vụ án:  

- Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ được của Phạm Văn L những 

đồ vật, tài sản gồm: 01 chiếc quần chất liệu kaki màu ghi có gắn mác ELEGANT ký 

hiệu QMD.031M; 01 chiếc quần chất liệu kaki màu ghi có mác ELEGANT ký hiệu 

QMD.036XL; 01 chiếc quần chất liệu kaki màu xanh đen có mác ELEGANT ký 

hiệu QMD.037XXL; 01 quần bò màu xanh có mác BILUXURY ký hiệu 

6QBDT009XAH0131; 01 quần bò màu vàng có mác BILUXURY ký hiệu 

6QBDT002XAH0130; 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave S, biển kiểm soát: 14S1 - 

4680 màu đen đã qua sử dụng, số khung: 137598, số máy: 1383089; 01 điện thoại 

di động nhãn hiệu OPPO F11 Pro màu tím đã qua sử dụng. 

- Ngày 14/5/2023, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả 

cho chị Lê Thị Quỳnh H - Đại diện theo ủy quyền của cửa hàng PN tài sản gồm: 01 

chiếc quần chất liệu kaki màu ghi có gắn mác ELEGANT ký hiệu QMD.031M; 01 
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chiếc quần chất liệu kaki màu ghi có mác ELEGANT ký hiệu QMD.036XL và 01 

chiếc quần chất liệu kaki màu xanh đen có mác ELEGANT ký hiệu QMD.037XXL.  

- Ngày 14/5/2023, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả 

cho chị Ngô Hoàng T - Đại diện theo ủy quyền của cửa hàng Biluxury tài sản gồm: 

01 quần bò màu xanh có mác BILUXURY ký hiệu 6QBDT009XAH0131 và 01 

quần bò màu vàng có mác BILUXURY ký hiệu 6QBDT002XAH0130.  

- Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave S, biển kiểm soát 14S1- 4680, 

Cơ quan điều tra xét không liên quan đến tội phạm nên đã trả lại chủ sở hữu là ông 

Phạm Văn Khi (bố đẻ của L).  

- Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11 Pro màu tím đã qua sử 

dụng, Cơ quan điều tra xác định không liên quan đến tội phạm nên đã trả lại Phạm 

Văn L. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 307/KL-HĐĐGTS ngày 07/12/2022 

của Hội đồng định giá tài sản - UBND quận Đ, kết luận:  

- 01 chiếc quần chất liệu kaki màu ghi có gắn mác ELEGANT ký hiệu 

QMD.031M chưa qua sử dụng, định giá: 461.400 đồng;  

- 01 chiếc quần chất liệu kaki màu ghi có gắn mác ELEGANT ký hiệu 

QMD.036XL chưa qua sử dụng, định giá: 521.400 đồng;                                                                                                                                                 

   - 01 chiếc quần chất liệu kaki màu xanh đen có gắn mác ELEGANT ký 

hiệu QMD.037XLL chưa qua sử dụng, định giá: 521.400 đồng;  

- 01 chiếc quần bò màu xanh có gắn mác BILUXURY ký hiệu 

6QBDT009XAH0131 chưa qua sử dụng, định giá: 549.000 đồng;  

-  01 chiếc quần bò màu vàng be có gắn mác BILUXURY ký hiệu 

6QBDT009XAH0130 chưa qua sử dụng, định giá: 549.000 đồng;  

Tổng trị giá tài sản trộm cắp là 2.602.200 đồng. 

Cáo trạng số 167/CT-VKSĐĐ ngày 29/5/2023 Viện kiểm sát nhân dân quân 

Đ đã truy tố Phạm Văn L về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về 

tội Trộm cắp tài sản. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi 

phạm tội, nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo đã đề nghị: Áp 

dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo từ 

08 tháng tù đến 12 tháng tù; Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 
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tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Về hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đ, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng Hình sự và không có ai khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định khởi tố, truy tố của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện được coi là hợp 

pháp. 

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình đã thực hiện như 

nội dung bản Cáo trạng đã nêu; Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, 

người làm chứng, vật chứng vụ án, kết luận định giá tài sản, phù hợp về thời gian, 

địa điểm, diễn biến của vụ án và các tài liệu khác có trong hồ sơ đã được thẩm tra 

tại phiên tòa, nên đủ cơ sở kết luận: Với mục đích đi trộm cắp tài sản nên sáng ngày 

23/11/2022 Phạm Văn L đã điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave S, biển kiểm 

soát 14S1- 4680 đi một mình từ H1 đến N. Khoảng 12 giờ ngày 23/11/2022, tại cửa 

hàng bán quần áo PN, địa chỉ: phố B, phường L, quận Đ, thành phố N, Phạm Văn L 

đã lén lút chiếm đoạt 03 chiếc quần dài kaki có tổng trị giá là 1.504.200 đồng; 

Khoảng 13 giờ ngày 23/11/2022, tại cửa hàng bán quần áo Biluxury có địa chỉ tại 

phường XN, quận TX, thành phố N, Phạm Văn L tiếp tục lén lút chiếm đoạt 02 

chiếc quần bò có tổng trị giá là 1.098.000 đồng; Như vậy, trong ngày 23/11/2022 bị 

cáo đã lén lút chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng giá trị 2.602.200 đồng. Vì 

vậy, bị cáo đã phạm tội Trộm cắp tài sản. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo 

theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có căn cứ pháp luật. 

Xét tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo thấy: Hành vi của  bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người 

khác, làm mất trật tự, trị an địa phương; Nhân thân của bị cáo có 01 tiền án, tuy đã 

được xóa nhưng chứng tỏ bị cáo là đối tượng không chịu tu dưỡng bản thân. Do 

vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và đáp 

ứng yêu cầu phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có thái độ thành khẩn 

khai báo; Tài sản trộm cắp đã được thu hồi ngay trả người bị hại nên cần giảm cho 

bị cáo một phần hình phạt theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự.  

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Ngày 15/5/2023, Cơ quan điều tra đã trao trả cho chị 

Ngô Hoàng T (đại diện cửa hàng quần áo Biluxury) 02 quần bò; Ngày 14/5/2023, 

Cơ quan điều tra đã trao trả cho chị QH (đại diện của quần áo PN) 03 quần kaki. 

Nay không ai có đề nghị gì nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét. 

Về vật chứng:  
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- Ngày 15/5/2023 Cơ quan điều tra đã trả ông Phạm Văn K 01 chiếc xe máy 

nhãn hiệu Honda Wave S, biển kiểm soát 14S1- 4680 và trả cho Phạm Văn L 01 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11 Pro màu tím. Nay không ai có đề 

nghị gì nên không đề cập xem xét. 

- Đối với 01 USB và chiếc đĩa CD đã được lưu làm tài liệu trong hồ sơ. 

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Căn cứ: Khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 47 Bộ luật Hình 

sự; Điều 106, Điều 136, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (quy định 

về án phí, lệ phí Tòa án). 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Văn L 08 (tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án.  

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Bị 

hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án niêm yết. 

 

Nơi nhận: 

- TAND thành phố N; 

- VKSND quận Đ; 

- Công an quận Đ; 

- Chi cục THA quận Đ; 

- Bị cáo; Bị hại;Người có QLNVLQ; 

- Lưu HS/VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

  

 

Quản Văn Tiến 

 


